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 BIỂU PHÍ G: BIỂU PHÍ DỊCH VỤ KHÁC 

STT NỘI DUNG DỊCH VỤ 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ 
Ghi 

chú 

Phân loại 

nhóm phí MỨC PHÍ 

(%) 

PHÍ TỐI 

THIỂU 

PHÍ 

TỐI ĐA 

1 Phí thu hộ tư vấn giá trị tài sản qua AB LAND   B 

1.1 

Phí tư vấn giá trị tài sản đảm bảo 

tọa lạc cùng địa bàn cho vay là các 

thành phố trực thuộc TW 

200.000 VND 

  

1.2 

Phí tư vấn giá trị tài sản đảm bảo 

tọa lạc cùng địa bàn cho vay là các 

tỉnh thành khác. 

300.000 VND 

 

  

1.3 
Phí tư vấn giá trị tài sản đảm bảo 

tọa lạc ngoài địa bàn cho vay 
400.000 VND 

  

2 Phí thu hộ quản lý tài sản qua ABBA  B 

2.1 Tài sản đảm bảo là bất động sản 3%/năm/GTTS   

2.2 
Tài sản đảm bảo là phương tiện 

vận tải 
3,5%/năm/GTTS 

  

2.3 Tài sản đảm bảo khác 4%/năm/GTTS   

3 

Phí truy xuất thông tin (cung cấp 

bản phô tô đối với bản 

chính/truy xuất thông tin tài sản 

đảm bảo,…) 

200.000 VND/lần 

 A 

4 Phí dịch vụ chi hộ    

4.1 
Phí đăng ký dịch vụ chi hộ/ hợp 

đồng chi hộ 
500.000 VND/Hợp đồng 

 
C 

4.2 Phí chi hộ tiền mặt tại quầy  
Mục 3. Biểu phí A Dịch vụ tiền gửi thanh 

toán- Rút tiền mặt từ tài khoản thanh toán  

 C 

4.3 Phí chi hộ trích tiền tự động   Miễn phí  C 

4.4 Phí chi hộ tại quầy 
Mục 4. Biểu phí A Dịch vụ tiền gửi thanh 

toán- Chuyển khoản tại quầy 

 C 

5 Phí dịch vụ thu hộ    
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STT NỘI DUNG DỊCH VỤ 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ 
Ghi 

chú 

Phân loại 

nhóm phí MỨC PHÍ 

(%) 

PHÍ TỐI 

THIỂU 

PHÍ 

TỐI ĐA 

5.1 Phí thu hộ thường xuyên  

0,2%/số tiền

 thu hộ/lần/

địa điểm 

- Khoảng 

cách 

≤5km: 550.000

 VND/lần/địa 

điểm 

- Khoảng

 cách 

xx>5km: 700.0

00 VND/lần/đị

a điểm 

- 

 

C 

5.2 Phí thu hộ không thường xuyên 

0,3%/số tiền

 thu hộ/lần/

địa điểm 

10.000.000 

VND/lần/địa 

điểm 

- 

 

C 

5.3 Phí thu hộ tại quầy  

Mục 2. Biểu phí A Dịch vụ 

Tiền gửi thanh toán – Nộp 

tiền mặt vào tài khoản thanh 

toán   

- 

 

C 

5 Phí khác 500.000 VND/lần  B 

 

Lưu ý: 

- Biểu phí trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT). 

- Các dịch vụ có phát sinh điện phí, bưu phí ngân hàng sẽ thu thêm điện phí, bưu phí theo thực tế phát 

sinh. 

- Biểu phí trên có thể thay đổi theo quy định của ABBank trong từng thời kỳ và được thông báo trên 

website: www.ABBank.vn 

- Từ viết tắt: + AB Land: Công ty cổ phần đầu tư bất động sản An Bình. 

                     + ABBA: Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP An Bình. 

 


